
SỞ Y TẾ THANH HÓA 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ TRUNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Hà Trung, ngày       tháng 7 năm 2025 

 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Về việc cung cấp hàng hoá thuộc lĩnh vực thiết bị y tế 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua 

sắm hàng hoá bằng inox phục vụ công tác chuyên môn tại Bệnh viện Đa khoa Hà 

Trung năm 2025; với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. 

- Địa chỉ: Tiểu khu 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Họ tên: Bùi Thanh Sơn 

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế 

- Số điện thoại: 02373.621.126 

- Địa chỉ email: phongvattu.bvdkhht@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

Báo giá được tiếp nhận theo cách thức sau:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa 

Hà Trung; Tiểu khu 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (Liên hệ Ths. Bùi Thanh 

Sơn; 02373.621.126).  

- Nhận qua email: phongvattu.bvdkhht@gmail.com. 

Báo giá được lập theo mẫu đính kèm. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

Từ ngày nhận được Yêu cầu báo giá đến trước 17h ngày 31/7/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (31/7/2025). 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Chi tiết tại phụ lục đính kèm 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.(Phúc) 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, VTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Văn Chính 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HOÁ 

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày        /7/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung) 

STT DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 

Xe chở thuốc 2 tầng 

Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304 

- Kích thước: Dài 95cm, rộng 61cm, cao 81 cm  

- Tầng 1 cao 61cm, tầng 2 cao 20cm                                   

- Tay đẩy hộp đường kính 25mm 

- Khung hộp đường kính 25mm; dày 0,12 cm              

- 3 thanh khung vây 19mm               

- Mặt sàn tôn dày 0,6 mm 

- Có 4 bánh xe đường kính 22 cm 

Cái 04   

2 

Xe đẩy máy Monitor, Máy thở 
Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304 

- Có 5 chân hộp inox (3cm x 3cm) dài 25cm, dày 0,12cm, 5 bánh xe có khoá đường 

kính 5cm 

- Bản mã inox dày 0,1cm đường kính 10cm  

- Bản mã inox dày 0,1cm đường kính 8cm 

- Cọc đứng inox đường kính 3,2cm dài 52cm 

- Cọc đứng inox trong đường kính 2,5cm dài 60cm, ốc hãm đường kính 3,8cm 

- Bản mã đỡ inox (10cm x 10cm) dày 0,3cm 

- Mái bản mã inox 35,5cm x 45,5cm 

- Tay đẩy inox đường kính 2,2cm dài 78cm 

- Giỏ inox đựng bộ dụng cụ (30cm x 14cm) cái  đường kính 0,4cm trong đường kính 

0,3cm 

Cái 01   
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STT DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

3 

Xe chở hàng Inox 
Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304 

- Kích thước: Cao 90cm x Dài 80 cm x Rộng 65cm 

- Hộp inox cái 3cm x 3cm dày 1,2mm 

- Hộp inox trong 1cm x 4cm dày 1,2mm 

- Tay đẩy inox đường kính 2,5cm dài 230cm 

- Có 4 bánh xe đường kính 15cm 

Cái 01   

4 

Giá treo bình đựng dịch nội soi tiêu hoá 

Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304 

- Cao 20cm 

- Đường kính 20cm 

Cái 01   

5 

Giá đỡ đồng hồ 

- Thông số kỹ thuật: 

- Inox hộp 304: Dài 140 cm, dầy 1,2mm 

- Ốp dài 15cm: 05 tấm 

Cái 01   

6 

Giá đựng nước tiểu 

Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304 

- Kích thước lỗ 18mm  

- Dài 20cm, rộng 10cm 

- Có 2 tầng inox dày 0,8cm 

- Inox ốp 2 mặt 10cm x 10cm dày 0,8cm 

Cái 09   

7 
Giá để dép cho bệnh nhân                                               

Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304 

Cái 02   
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STT DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

- Kích thước: Dài 120cm x Rộng 30cm x Cao 60cm 

- Khung hộp 1,5x1,5cm, dày 1,2mm 

- Mặt sàn ống đường kính 1,2cm, dày 1mm 

8 

Giỏ inox chắn rác                                                                               

- Chất liệu inox 304 

- Kích thước: Dài 30cm x Rộng 30cm x Cao 50cm  

- Hộp 1,5cm x1,5cm dày 1,2mm 

- Tôn đáy dày 0,6mm 

Cái  01   

9 

Cọc truyền Inox 

Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304 

- Có 3 chân đỡ inox hộp (3cm x 6cm) dày 1,2mm dài 20cm 

- Cọc inox ngoài cao 115cm đường kính 2,5cm dày 1,2mm 

- Cọc inox trong cao 125cm đường kính 2,2cm dày 1,2mm 

- Móc bình truyền 02 cái dài 15cm đường kính 0,4cm 

Cái  02   

10 

Cọc truyền Inox 
Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304 

- Kích thước: Cao 125cm, đường kính 2,2cm, dày 12mm 

- Móc bình truyền 02 cái dài 15cm đường kính 4mm 

Cái 05   

11 

Bàn đón bé sơ sinh 2 tầng                                                                          
Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304                                                                                                       

- Kích thước: Dài 110cm x Rộng 71cm x Cao 80cm 

- Tầng 1 cao 61cm, tầng 2 cao 20cm    

- Thành vây ống đường kính 19mm, dầy 1,2mm 

Cái  01   



6 
 

STT DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

- Khung hộp (3cmx3cm) dày 1,2mm 

- Mặt sàn ống dài cm đường kính 2,2cm dày 1mm                       

12 

Xe tiêm inox 2 tầng có giá đỡ máy tính                                                                           
Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304                                                                                                       

- Kích thước: Dài  100cm x Rộng  60,5cm x Cao 88cm 

- Khung hộp đường kính 25mm, dầy 1,2mm                                       

- Hộp đỡ 2,5cm x 2,5cm, dầy 1,2mm 

- Mặt sàn tôn inox kích thước  dầy 1mm                                                                       

- Thành vây, ống dài cm đường kính 12,7mm, dầy 1mm                               

- Giá đỡ máy tính Dài 37cm x rộng 21cm 

Cái 01   

13 

Xe tiêm inox 2 tầng                                                                                       
Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304                                                                                                      

- Kích thước: Dài 100cm x Rộng  60,5cm x Cao 88cm                                               

- Khung hộp dài cm đường kính 25mm, dầy 1,2mm                                        

- Hộp đỡ 2,5cm x 2,5cm, dày 1,2mm 

- Mặt sàn tôn inox dày 1mm                                                                      

- Thành vây, ống đường kính 12,7mm, dầy 1mm 

Cái 01   

14 

Giá để lưu điện Inox 
Thông số kỹ thuật: 

- Chất liệu inox 304 

- Kích thước: Dài 70cm x Rộng 50cm x Cao 20cm  

- Khung hộp 13cm x 26cm dày 12mm 

- Có 4 bánh xe đường kính  

Cái 02   

Tổng số 14 khoản./. 
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